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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN LONG THÀNH     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 153/2017/HSST.  

Ngày: 27/12/2017. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà La Thị Hồng Gấm. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1/ Ông Phạm Văn Huynh. 

 2/ Bà Lê Thị Ánh Sáng. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Hoài Diễm – Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Long Thành. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Tiến Dũng – Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long 

Thành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 157/2017/HSST ngày 07 tháng 12 

năm 2017 đối với:  

- Bị cáo: Trần Đình P, sinh năm: 1996 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, ấp 1, xã B, huyện X, tỉnh BR; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Phật giáo; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Trần 

Đình H và bà Hồ Thị H. Bị cáo là con lớn nhất trong gia đình có 04 anh em và 

chưa có vợ con. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Không. 

Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

- Người bị hại: Anh Trần Đăng K, sinh năm: 1996. 

Địa chỉ: Tổ 33, khu C, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đ  (có mặt). 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Trần Đình P bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành truy tố 

về hành vi phạm tội như sau:   
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Trần Đình P là người nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. 

Ngày 03/07/2017, sau khi sử dụng ma túy (ma túy đá), P bị ảo giác nên suy nghĩ 

có người đi theo và muốn đánh đập mình. Ngày 4/7/2017, P đón xe khách đi từ 

nhà ở xã B, huyện X, tỉnh BR để đến thành phố Biên Hòa xin việc làm. Đến 12 

giờ 30 phút cùng ngày, khi đi đến tiệm áo cưới “Thanh Nhàn” ở khu Cầu Xéo, 

thị trấn Long Thành, huyện Long Thành thì P xuống xe ngồi nghỉ ở vỉa hè. Lúc 

này, P có cảm giác có người muốn đánh và bắt mình. Do muốn thoát khỏi cảm 

giác này, P nhặt ở lề đường một mảnh kính có một đầu nhọn rồi đi vào trong 

tiệm áo cưới “Thanh Nhàn” tìm chỗ để tự sát. Khi vào trong nhà, P thấy anh 

Trần Đăng K đang nằm ngủ trên võng, P có cảm giác anh K sẽ bắt và đánh mình 

nên P dùng mảnh kính đang cầm trên tay đâm liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu 

và cổ anh K. Anh K bỏ chạy ra ngoài đường, P chạy xuống phòng bếp lấy một 

con dao dài 20cm rồi đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại và tự đâm vào ngực của 

mình nhằm để tự sát. Sau đó, lực lượng Công an thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành đến hiện trường và đưa P đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện 

Long Thành.  

 Ngày 08/8/2017, Trần Đăng K đã làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự 

đối với Trần Đình P gửi đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long 

Thành. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 0644/GĐPY/2017 

ngày 15/8/2017 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Đồng Nai kết luận 

thương tích của anh Trần Đăng K như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- 02 vết thương vùng đỉnh trái để lại sẹo kích thước 1,5 x 0,2cm mỗi vết; 

03 vết thương vùng chẩm để lại sẹo kích thước 1,5 x 0,2cm, 01 x 0,2cm và 1,5 x 

0,2cm; 02 vết thương vùng cổ (gáy) để lại sẹo kích thước 07 x 0,2cm và 03 x 

0,2cm; Vết thương góc hàm trái để lại sẹo kích thước 02 x 0,3cm. (Áp dụng 

Chương 9, điều I, mục 2). Tỷ lệ 07%. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể (Áp dụng theo phương pháp cộng lùi) do 

thương tích gây nên tại thời điểm giám định là: 07%. 

Vật chứng vụ án: 01 mảnh kính thủy tinh kích thước dài 23 cm, rộng 

4,5cm. Ngoài ra quá trình điều tra còn tạm giữ của Trần Đăng K 01 cái võng dù 

và 01 cái áo vải. Số vật chứng này đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Long Thành chờ xử lý. 

Về dân sự: Hiện bị cáo P chưa bồi thường cho người bị hại, anh Trần 

Đăng K yêu cầu bị cáo Phú bồi thường số tiền 11.415.000 đồng (có hóa đơn 

kèm theo).  

Tại bản cáo trạng số 149/CT- VKS ngày 28 tháng 11 năm 2017 của 
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Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã truy tố bị cáo Trần Đình P về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên nhận định bị cáo có hành vi dùng mảnh kính 

thủy tinh đâm trúng đầu, cổ và hàm trái của anh K, gây thương tích cho người bị 

hại với tỷ lệ thương tật 07%, bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm và có tính chất 

côn đồ đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 104 

Bộ luật Hình sự. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a,i 

khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị 

cáo P từ 12 đến 14 tháng tù giam. 

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị buộc bị cáo Phú bồi thường cho người bị 

hại theo quy định của pháp luật. 

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự, Điều 76 Bộ luật 

Tố tụng hình sự đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy 01 mảnh kính thủy tinh kích 

thước dài 23 cm, rộng 4,5cm do bị cáo sử dụng vào việc phạm tội; Tuyên trả lại 

cho anh Trần Đăng K 01 cái võng dù và 01 cái áo vải. 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ; căn cứ vào kết quả tranh 

luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Đình P khai nhận: Giữa Trần Đình P và anh 

Trần Đăng K không quen biết và không có mâu thuẫn gì với nhau. Lúc 12 giờ 30 

phút ngày 04/7/2017 tại tiệm áo cưới “Thanh Nhàn” ở khu Cầu Xéo, thị trấn 

Long Thành, huyện Long Thành, do bị ảo giác vì sử dụng chất ma túy nên Trần 

Đình P đã có hành vi dùng một mảnh kính thủy tinh đâm trúng đầu, cổ và hàm 

trái của anh Trần Đăng K gây thương tích với tỷ lệ 07%. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai người bị hại, người 

làm chứng và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. 

Đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Đình P phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự như Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Long Thành đã truy tố. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự trị an tại địa 

phương, gây thiệt hại về sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Giữa bị 

cáo và người bị hại không có mâu thuẫn gì nhưng vì ảo giác do sử dụng chất ma 

túy mà bị cáo đã sử dụng mảnh kính thủy tinh, là hung khí nguy hiểm đâm trúng 
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đầu, cổ và hàm trái của anh Trần Đăng K gây thương tích với tỷ lệ 07%. Bị cáo 

phạm tội có tính chất côn đồ là rất nguy hiểm, gây hoang mang cho quần chúng 

nhân dân và gây bất bình trong xã hội. Từ đó có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị 

cáo Trần Đình P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại 

điểm a, i khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự. Do đó, cần xử phạt bị cáo một mức 

án nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nhằm 

răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét đến các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét áp dụng điểm h, p khoản 1 Điều 46 

Bộ luật Hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên toà người bị hại anh Trần Đăng K yêu 

cầu bị cáo bồi thường số tiền 11.415.000 đồng. Bị cáo P đồng ý bồi thường số 

tiền 11.415.000 đồng theo yêu cầu của người bị hại nên ghi nhận. 

Về biện pháp tư pháp: Cần tịch thu tiêu hủy 01 mảnh kính thủy tinh kích 

thước dài 23 cm, rộng 4,5cm do bị cáo sử dụng vào việc phạm tội; Trả lại cho 

anh Trần Đăng K 01 cái võng dù và 01 cái áo vải. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

571.000 đồng  án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần Đình P phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ 

luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Áp dụng Điều 42 

Bộ luật Hình sự, các Điều 584, Điều 585, Điều 590, Điều 357 và khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự năm 2015. Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Trần Đình P 10 (mười) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Đình P phải bồi thường cho 

người bị hại anh Trần Đăng K số tiền 11.415.000 đồng (Mười một triệu bốn 

trăm mười lăm ngàn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 
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khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định 

tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành 

án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án Dân sự.  

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự, áp dụng 

Điều 41 Bộ luật Hình sự, tuyên tịch thu tiêu hủy 01 mảnh kính thủy tinh kích 

thước dài 23 cm, rộng 4,5cm do bị cáo sử dụng vào việc phạm tội; Trả lại cho 

anh Trần Đăng K 01 cái võng dù và 01 cái áo vải. Vật chứng trên hiện do Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành lưu giữ theo biên bản giao nhận vật 

chứng, tài sản ngày 04/12/2017. 

Về án phí: Buộc bị cáo P phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm và 571.000 đồng (Năm trăm bảy mươi mốt ngàn đồng) án 

phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo và người bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:    T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đồng Nai (1);    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND H. Long Thành (1); 

- Công an H. Long Thành (2); 

- Chi cục THADS H. Long Thành (1); 

- Bị cáo (1);   

- Người bị hại (1);  

- Lưu (6). 

 

  La Thị Hồng Gấm 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN    THẨM PHÁN   

                                                        CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phạm Văn Huynh         Lê Thị Ánh Sáng     La Thị Hồng Gấm 
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